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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HẢI PHÒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Cuộc thi nấu ăn “Cơm dẻo, canh ngọt” trong nữ đoàn viên CNVCLĐ
(Kèm theo Giấy mời số:     /GM-LĐLĐ ngày       /3/2024 của LĐLĐ TP Hải Phòng)

1. Giải tập thể

	TT
	Đơn vị
	Giải thưởng
	Ghi chú

	1
	Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhất
	


2. Giải cá nhân
2.1. Giải bình chọn trực tuyến ( 17 giải ) 

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị 
	Giải  thưởng

	GIẢI NHÌ  ( 07 cá nhân ) 

	1
	Đồng chí Bùi Thị Minh Ngọc
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Thủy Sơn, Công đoàn ngành Giáo dục
	Giải nhì

	2
	Đồng chí Bùi Thị Thủy
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Vĩnh Bảo, Công đoàn ngành Giáo dục
	Giải nhì

	3
	Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Quyên
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT An Hải, Công đoàn ngành Giáo dục
	Giải nhì

	4
	Đồng chí Lưu Minh Dự
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Hồng Bàng, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhì

	5
	Đồng chí Nguyễn Thị Phương Anh
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Nhữ Văn Lan, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhì

	6
	Đồng chí Hoàng Thị Ngọc 
	Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Nhữ Văn Lan, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhì

	7
	Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Khánh
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Thụy Hương, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhì

	GIẢI BA (07 cá nhân)

	1
	Đồng chí Đặng Thị Mai Anh
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Tô Hiệu, Công đoàn ngành Giáo dục
	Giải ba

	2
	Đồng chí Hoàng Thị Phương Thảo
	Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, đoàn viên Công đoàn Trường THPT Trần Nguyên Hãn, Công đoàn ngành Giáo dục
	Giải ba

	3
	Đồng chí Đỗ Thị Mai
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Cộng Hiền, Công đoàn ngành Giáo dục
	Giải ba

	4
	Đồng chí Tạ Thị Duyên
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Tô Hiệu, Công đoàn ngành Giáo dục
	Giải ba

	5
	Đồng chí Nguyễn Thị Sinh
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Thái Phiên, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải ba

	6
	Đồng chí Hoàng Thị Mau
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải ba

	7
	Đồng chí Nguyễn Thị Lâm
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Hồng Bàng, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải ba



2.2. Giải do Ban Giám khảo chấm điểm ( 17 giải ) 

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị
	Ghi chú

	GIẢI NHẤT ( 05 cá nhân ) 

	1
	Đồng chí Đào Thùy Linh
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Hàng Hải, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhất

	2
	Đồng chí Hoàng Thị Phương Thảo
	Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, đoàn viên Công đoàn Trường THPT Trần Nguyên Hãn, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhất

	3
	Đồng chí Lê Thị Thơm
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Thủy Sơn, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhất

	4
	Đồng chí Nguyễn Phương Thu
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Quang Trung, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhất

	5
	Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Khánh
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Thụy Hương, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhất

	GIẢI NHÌ ( 08 cá nhân ) 

	1
	Đồng chí Bùi Thị Minh Ngọc
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Thủy Sơn, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhì

	2
	Đồng chí Đỗ Thị Mai
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Cộng Hiền, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhì

	3
	Đồng chí Phạm Thị Hoa
	Trưởng ban Nữ công Công đoàn Trường THPT Cát Hải, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhì

	4
	Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Lý Thường Kiệt, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhì

	5
	Đồng chí Bùi Thị Hòa
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Tân Trào, Công đoàn Ngành Giáo dục 
	Giải nhì

	6
	Đồng chí Nguyễn Thị Kim Lương
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Lý Thường Kiệt, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhì

	7
	Đồng chí Bùi Thị Thủy
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Vĩnh Bảo, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải nhì

	8
	Đồng chí Đỗ Thị Thu Hà
	Tổ trưởng Tổ Văn, Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Anhxtanh, Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố
	Giải nhì

	GIẢI BA (04 cá nhân)

	1
	Đồng chí Đặng Thị Thùy Dương
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Hàng hải, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải ba

	2
	Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT An Hải, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải ba

	3
	Đồng chí Vũ Ngọc Yến
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Nam Triệu, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải ba

	4
	Đồng chí Lê Thị Thúy
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT An Dương, Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng
	Giải ba






· Mời chủ tịch Công đòan các trường:

1. THPT An Hải 
2. THPT Trần Nguyên Hãn 
3. THPT Vĩnh Bảo 
4. THPT Tô Hiệu 
5. THPT Cộng Hiền 
6. THPT AnhXtanh 
7. THPT Thái Phiên 
8. THPT Thủy Sơn 
9. THPT Lý Thường Kiệt 
10. THPT Tân Trào 
11. THPT Thụy Hương 
12. THPT Hàng Hải 
13. THPT Nam Triệu 
14. THPT An Dương 
15. THPT Nhữ Văn Lan
16. THPT Cát Hải 
17. THPT Quang Trung 
18. THPT Hồng Bàng 
19. THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 
20. Trưởng ban nữ công trường THPT Hàng Hải 

